MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 05/09/2023)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        
ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Xe Starex 99A-003.43
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Nạp ga điều hòa 
	581014HA51
	lần
	1
	Denso
	Nhật
	
	

	2
	Ép ống ty ô cao áp điều hòa
	5830226A00
	công
	1
	
	
	
	

	3
	Nhân công tháo lắp (nếu có)
	 
	công
	1
	 
	 
	
	

	II
	Xe Hiace 99A-2125
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Dàn lạnh trước
	446600-9860
	cái
	1
	Denso
	Nhật
	
	

	2
	Nạp ga điều hòa 
	 
	lần
	1
	Denso
	Nhật
	
	

	3
	Nhân công tháo lắp (nếu có)
	 
	công
	1
	 
	 
	
	

	III
	Xe Mitsu Lance 99A-006.67
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Giảm xóc trước
	KYB333381
	cái
	2
	Mitsu
	Nhật
	
	

	2
	Tăm bông giảm xóc
	POP48331-12140
	cái
	2
	Mitsu
	Nhật
	
	

	3
	Rô tuyn lái trong
	JIKIU
	cái
	2
	Mitsu
	Nhật
	
	

	4
	Má phanh trước
	D6109
	bộ
	1
	Mitsu
	Nhật
	
	

	5
	Dầu phanh
	Dot 3
	Lít
	2
	Huyndai Xteer
	Hàn quốc
	
	

	6
	Láng đĩa 2 phanh trước
	 
	công
	1
	 
	 
	
	

	7
	Bảo dưỡng phanh sau
	 
	công
	1
	 
	 
	
	

	8
	Nhân công tháo lắp ( nếu có)
	 
	công
	1
	 
	 
	
	

	9
	Nạp ga điều hòa
	 
	lần
	1
	Denso
	Nhật
	
	

	IV
	Xe Starex 99A-005.79
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Lốp 
	215/70R16C
	chiếc
	2
	Michenlin
	Thái Lan
	
	

	2
	Ắc quy 
	12V-90AH
	bình
	1
	Cene
	Hàn Quốc
	
	

	3
	Nhân công tháo lắp (nếu có)
	 
	công
	1
	 
	 
	
	


	Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: …. ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

	Ngày ……tháng……năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia
